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Đơn vị tính
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Khí tự nhiên dạng khí M3   3.55   3.56   24.61   100.28   104.39   99.70

Tôm đông lạnh Tấn   70.30   75.00   427.80   106.69   101.49   140.77

Thức ăn cho gia súc Tấn  5 728.85  6 357.54  8 599.67   110.97   117.09   87.52

Thức ăn cho gia cầm Tấn  3 244.00  3 600.00  22 626.00   110.97   144.99   94.95

Bia dạng lon 1000 Lít  5 138.39  5 175.00  29 943.67   100.71   77.36   81.67

Sợi bông Tấn  7 442.00  7 719.00  48 115.00   103.72   123.77   128.72

Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng Tấn  5 726.13  5 963.97  33 798.61   104.15   113.90   107.33

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket 1000  Cái  1 639.26  1 657.51  10 749.91   101.11   113.21   127.08

Áo sơmi cho người lớn 1000  Cái  3 128.36  3 088.02  21 275.97   98.71   128.43   128.36

Polyaxetal, polyete và nhựa epoxy dạng nguyên Tấn  1 784.00  1 850.00  12 200.00   103.70   206.70   178.70

Tấm lát đường và vật liệu lát, ốp lát 1000 M2  2 143.26  1 795.17  12 989.96   83.76   83.99   93.66

Gạch xây bằng đất nung 1000 Viên  31 924.06  29 634.71  209 219.27   92.83   81.15   85.04

Sứ vệ sinh 1000 Cái   507.90   528.35  3 082.95   104.03   231.70   214.03

Sắt, thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác Tấn  55 260.91  60 628.56  293 054.45   109.71   159.57   117.90

Tai nghe khác 1000 Cái  10 126.00  8 223.00  55 479.00   81.21   102.45   98.17

Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác sử dụng cho xe ca động cơ  Bộ  932 654.00  938 808.00 ##########   100.66   102.47   109.96

Tàu đánh bắt thuỷ hải sản, các loại tàu chuyên dụng Triệu đồng  1 047.47  3 918.19  32 424.29   374.06   63.74   116.97

Điện thương phẩm TrKwh   243.00   249.00  1 427.04   102.47   125.76   115.87

Nước uống được 1000 M3  3 836.12  3 944.68  24 876.99   102.83  1 112.61   107.17


